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1 NGÔ QUỐC AN 16/11/2011 Nam Kinh 0399161594 0 36.0 36.0 7.1 13.5  THCS Nguyễn Du

2 PHẠM BẢO AN 11/07/2011 Nam Kinh 0972087423 0 28.0 28.0 5.9 9.8  THCS Nguyễn Du

3 NGUYỄN ĐÌNH NGỌC ANH 02/01/2011 Nam Kinh 0988376937 0 28.0 28.0 6.0 11.2  THCS Nguyễn Du

4 PHẠM HOÀNG ANH 03/09/2011 Nữ Kinh 0342933605 0 28.0 28.0 5.9 11.0  THCS Nguyễn Du

5 PHẠM KIM ANH 16/09/2011 Nữ Kinh 0354453942 0 36.0 36.0 7.5 14.3  THCS Nguyễn Du

6 PHẠM NGUYỄN HẢI ANH 18/05/2011 Nam Kinh 0369856589 0 36.0 36.0 7.8 15.8  THCS Nguyễn Du

7 PHẠM QUỲNH ANH 30/04/2011 Nữ Kinh 0978715035 0 32.0 32.0 7.1 13.1  THCS Nguyễn Du

8 PHẠM TUẤN ANH 27/02/2011 Nam Kinh 0382801460 0 25.0 25.0 5.3 9.6  THCS Nguyễn Du

9 TẠ THỊ KIM ANH 26/10/2011 Nữ Cao Lan 0372896131 1.0 27.0 28.0 5.6 10.3  THCS Nguyễn Du

10 TRẦN ĐỖ VY ANH 02/01/2011 Nữ Kinh 0935248683 0 30.0 30.0 7.4 13.6  THCS Nguyễn Du

11 TRẦN THỊ HOÀI ANH 21/10/2010 Nữ Kinh 0336300019 0 28.0 28.0 6.1 10.8  THCS Trần Phú

12 VŨ HỒNG ANH 11/12/2011 Nam Kinh 0978961390 0 27.0 27.0 5.5 9.9  THCS Nguyễn Du

13 VŨ THỊ VÂN ANH 24/12/2011 Nữ Kinh 0352129417 0 28.0 28.0 6.8 13.1  THCS Trần Phú

14 LẠI THỊ NGỌC ÁNH 25/06/2011 Nữ Kinh 0867999148 0 32.0 32.0 6.6 12.6  THCS Nguyễn Du

15 ĐỖ DUY BẢO 26/04/2011 Nam Kinh 0979387793 0 27.0 27.0 5.6 10.1  THCS Nguyễn Du

16 ĐỖ HUY BẢO 05/12/2011 Nam Kinh 0975025909 0 26.0 26.0 6.5 10.8  THCS Trần Phú

17 LẠI GIA BẢO 17/06/2011 Nam Kinh 0948113754 0 26.0 26.0 6.1 10.9  THCS Nguyễn Tất Thành

18 LÊ NGỌC BẢO 26/06/2011 Nam Kinh 0986988020 0 40.0 40.0 8.9 18.0  THCS Nguyễn Du

19 NGUYỄN GIA BẢO 18/11/2011 Nam Kinh 0944619614 1.0 26.0 27.0 6.0 10.4  THCS Nguyễn Du

20 PHẠM GIA BẢO 01/08/2011 Nam Kinh 0969785445 0 27.0 27.0 6.1 11.3  THCS Nguyễn Du

21 TÔ NGUYỄN BẢO CHÂU 28/02/2011 Nam Kinh 0868730785 0 28.0 28.0 6.7 11.4  THCS Trần Phú

22 TRẦN TRƯỜNG CHINH 31/07/2011 Nam Kinh 0964973048 0 27.0 27.0 6.3 10.8  THCS Nguyễn Tất Thành

23 HOÀNG THỊ THANH CHÚC 01/01/2011 Nữ Kinh 0364224694 0 36.0 36.0 7.7 15.6  THCS Nguyễn Du

24 PHẠM THÀNH CÔNG 04/10/2011 Nam Kinh 0343335408 0 28.0 28.0 6.7 12.5  THCS Nguyễn Du

25 HOÀNG MINH CƯƠNG 11/05/2011 Nam Kinh 0387118369 0 26.0 26.0 6.5 11.3  THCS Trần Phú

26 LẠI QUỐC CƯỜNG 27/12/2010 Nam Kinh 0335563270 0 26.0 26.0 5.4 9.5  THCS Nguyễn Du

27 VŨ HÙNG CƯỜNG 25/07/2011 Nam Kinh 0384237551 0 28.0 28.0 5.7 11.2  THCS Nguyễn Du

28 VŨ VIỆT CƯỜNG 07/03/2011 Nam Kinh 0398787980 0 29.0 29.0 5.3 9.8  THCS Nguyễn Du
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29 NGUYỄN THỊ THANH DIỆP 24/10/2011 Nữ Kinh 0982440991 0 37.0 37.0 8.2 15.2  THCS Nguyễn Du

30 LẠI THỊ THÙY DUNG 09/06/2011 Nữ Kinh 0374663006 0 36.0 36.0 7.2 14.4  THCS Nguyễn Du

31 ĐỖ HOÀNG DUY 01/07/2010 Nam Kinh 0346348893 0 28.0 28.0 6.7 13.2  TH-THCS Bế Văn Đàn

32 LƯƠNG XUÂN DŨNG 26/10/2011 Nam Kinh 0384872324 0 27.0 27.0 6.7 12.1  THCS Trần Phú

33 PHAN ĐỨC DŨNG 10/07/2011 Nam Kinh 0969413165 0 36.0 36.0 7.6 14.6  THCS Nguyễn Du

34 PHẠM VĂN DŨNG 17/05/2011 Nam Kinh 0975792734 0 26.0 26.0 5.9 10.7  THCS Nguyễn Du

35 TRẦN MẠNH DŨNG 30/08/2011 Nam Kinh 0979885179 0 28.0 28.0 6.2 11.1  THCS Nguyễn Du

36 VŨ MẠNH DŨNG 12/07/2011 Nam Kinh 0337099028 0 35.0 35.0 6.9 12.3  THCS Nguyễn Du

37 PHẠM THÙY DƯƠNG 02/01/2011 Nữ Kinh 0398136533 0 36.0 36.0 7.7 13.5  THCS Nguyễn Du

38 NGUYỄN HOÀNG ĐAN 03/01/2011 Nam Nùng 0962718222 1.0 26.0 27.0 5.5 9.9  THCS Nguyễn Du

39 NGUYỄN TRẦN LINH ĐAN 26/10/2011 Nữ Kinh 0906684985 0 28.0 28.0 6.0 10.3  THCS Nguyễn Du

40 TRIỆU THỊ HOA ĐÀO 02/06/2011 Nữ Dao 0373244426 1.0 36.0 37.0 7.6 15.7  TH-THCS Bế Văn Đàn

41 NGUYỄN TRUNG ĐẠI 15/02/2011 Nam Kinh 0347070283 0 36.0 36.0 8.2 16.3  THCS Nguyễn Du

42 TRẦN NGỌC ĐẠI 07/04/2011 Nam Kinh 0362735178 0 28.0 28.0 6.6 11.1  THCS Nguyễn Du

43 TRỊNH QUANG ĐẠI 01/10/2011 Nam Kinh 0362249116 0 28.0 28.0 6.2 11.6  THCS Nguyễn Du

44 TRỊNH XUÂN ĐẠI 30/03/2011 Nam Kinh 0362337989 0 28.0 28.0 5.6 10.7  THCS Nguyễn Du

45 BÙI VĂN THÀNH ĐẠT 17/03/2011 Nam Kinh 0387118425 0 39.0 39.0 8.3 15.9  THCS Nguyễn Du

46 CHÚNG TIẾN ĐẠT 12/01/2010 Nam Hoa 0976050135 1.0 28.0 29.0 6.6 13.3  TH-THCS Bế Văn Đàn

47 ĐỖ TIẾN ĐẠT 27/05/2011 Nam Kinh 0332710592 0 30.0 30.0 6.9 13.3  THCS Nguyễn Du

48 NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 23/07/2011 Nam Kinh 0827712279 0 27.0 27.0 6.6 13.1  THCS Nguyễn Du

49 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 16/07/2011 Nam Kinh 0329598887 0 28.0 28.0 6.0 11.4  THCS Nguyễn Du

50 VŨ HẢI ĐĂNG 28/10/2011 Nam Kinh 0975217072 0 27.0 27.0 6.3 12.0  THCS Nguyễn Du

51 ĐẶNG NGUYÊN ĐỨC 16/09/2011 Nam Kinh 0338510178 0 25.0 25.0 5.3 9.7  THCS Nguyễn Du

52 MAI BÌNH ĐỨC 24/03/2011 Nam Kinh 0931610951 0 26.0 26.0 6.7 11.8  THCS Trần Phú

53 NGUYỄN QUỐC ĐỨC 21/08/2011 Nam Kinh 0346390957 0 28.0 28.0 6.0 11.6  THCS Nguyễn Du

54 LA THỊ THU GIANG 15/05/2011 Nữ Kinh 0982628965 0 40.0 40.0 8.7 16.8  THCS Nguyễn Du

55 CAO THỊ THU HÀ 05/08/2011 Nữ Kinh 0962451290 0 28.0 28.0 6.2 11.5  THCS Nguyễn Du

56 VŨ THỊ THU HÀ 21/06/2011 Nữ Kinh 0392863087 0 34.0 34.0 7.4 14.9  TH-THCS Bế Văn ĐànLâm Đồng 0 NV1
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57 NGUYỄN HOÀNG GIA HÂN 12/02/2011 Nữ Kinh 0326224731 0 36.0 36.0 7.5 14.6  THCS Nguyễn Du

58 PHẠM VÕ NGỌC HÂN 18/05/2011 Nam Kinh 0336743112 0 28.0 28.0 6.3 10.6  THCS Nguyễn Du

59 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 30/03/2010 Nữ Kinh 0971480881 1.0 28.0 29.0 6.3 11.5  THCS Nguyễn Du

60 VÕ GIA HÂN 30/10/2011 Nữ Kinh 0966245514 0 34.0 34.0 7.4 14.6  THCS Nguyễn Du

61 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN 18/12/2011 Nữ Kinh 0973580012 0 32.0 32.0 7.0 13.1  THCS Nguyễn Du

62 TRIỆU THỊ THÚY HIỀN 17/09/2011 Nữ Dao 0346682881 1.0 28.0 29.0 6.6 12.8  TH-THCS Bế Văn Đàn

63 TRIỆU THỊ XUÂN HIỀN 15/08/2011 Nữ Dao 0326555257 1.0 28.0 29.0 6.7 12.7  TH-THCS Bế Văn Đàn

64 VŨ THỊ HIỀN 09/03/2011 Nữ Kinh 0377422857 0 28.0 28.0 5.8 10.5  THCS Nguyễn Du

65 NGUYỄN DUY HIẾU 20/03/2011 Nam Kinh 0348826243 0 28.0 28.0 5.9 11.1  THCS Nguyễn Du

66 VŨ HUY HOÀNG 14/09/2011 Nam Kinh 0919031767 0 26.0 26.0 6.7 11.5  THCS Trần Phú

67 VŨ VIỆT HOÀNG 23/08/2011 Nam Kinh 0944285809 0 28.0 28.0 6.4 10.7  THCS Trần Phú

68 ĐÀO GIA HUY 18/10/2011 Nam Kinh 0971974700 0 26.0 26.0 5.4 10.3  THCS Nguyễn Du

69 NGUYỄN QUỐC HUY 02/12/2011 Nam Kinh 0964429136 0 27.0 27.0 6.1 11.0  THCS Trần Phú

70 TRẦN ANH HUY 16/10/2011 Nam Kinh 0339893970 0 30.0 30.0 6.7 12.2  THCS Nguyễn Du

71 TRẦN ĐÌNH HUY 08/10/2011 Nam Kinh 0985549778 0 28.0 28.0 6.2 10.9  THCS Nguyễn Du

72 VŨ QUANG HUY 24/02/2011 Nam Kinh 0377248557 0 27.0 27.0 6.0 11.5  THCS Nguyễn Du

73 NGUYỄN MINH HUYỀN 10/10/2011 Nữ Kinh 0327450385 0 36.0 36.0 7.3 13.5  THCS Nguyễn Du

74 TRẦN NGỌC HUYỀN 26/02/2011 Nữ Kinh 0332909646 0 32.0 32.0 6.9 12.8  THCS Nguyễn Du

75 PHẠM TUẤN HÙNG 22/01/2011 Nam Kinh 0364707819 0 40.0 40.0 8.9 17.2  THCS Nguyễn Du

76 PHẠM TUẤN HÙNG 17/06/2011 Nam Kinh 0354343814 0 31.0 31.0 7.7 14.4  THCS Nguyễn Du

77 ĐẶNG MINH HƯNG 18/02/2011 Nam Kinh 0931611876 0 32.0 32.0 7.1 13.6  THCS Nguyễn Du

78 NGUYỄN GIA HƯNG 01/05/2011 Nam Kinh 0941221231 0 26.0 26.0 5.3 10.1  THCS Nguyễn Du

79 NGUYỄN TUẤN HƯNG 13/02/2011 Nam Kinh 0338511196 0 30.0 30.0 6.7 13.7  TH-THCS Bế Văn Đàn

80 TRIỆU THỊ THU HƯƠNG 13/09/2011 Nữ Dao 0369525492 1.0 32.0 33.0 7.4 14.2  TH-THCS Bế Văn Đàn

81 TRIỆU THỊ THU HƯƠNG 30/03/2011 Nữ Dao 0332823545 1.0 36.0 37.0 7.2 13.8  TH-THCS Bế Văn Đàn

82 NGUYỄN NGỌC HỮU 10/06/2011 Nam Kinh 0375756399 0 32.0 32.0 7.0 13.0  THCS Nguyễn Du

83 Y - SOL BON JARY 15/03/2011 Nam Mnông 0703705244 1.0 28.0 29.0 5.8 10.7  THCS Nguyễn Trãi

84 TRẦN ĐOÀN KẾT 23/11/2011 Nam Kinh 0966998861 0 28.0 28.0 5.7 10.3  THCS Nguyễn Du

Lâm Đồng 0 NV2

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Đắk Lắk 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Hưng Yên 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV2

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV2

Lâm Đồng 0 NV2

Ninh Bình 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

Gia Lai 0 NV1

Lâm Đồng 0 NV1

TP. Đồng Nai 0 NV1

Đắk Lắk 0 NV1



ĐTB
Toán

, Văn

Tên trường lớp 9
Tuyển 

thẳng
Ghi chúĐiện thoại

Điểm 

 UT

Điểm 

 KK

Điểm 

 học 

tập

Tổng 

 điểm

Lớp 9

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh Nam học: 2026-2027

STT Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh

(tên tỉnh)*

Giới 

tính
Dân tộc

85 NGUYỄN VŨ MINH KHANG 29/07/2011 Nam Kinh 0359420386 0 31.0 31.0 7.2 14.2  THCS Nguyễn Du

86 TRẦN VIẾT KHANG 27/05/2011 Nam Kinh 0365007298 0 28.0 28.0 6.3 13.0  THCS Nguyễn Du

87 BÙI ĐÌNH KHIÊM 23/04/2011 Nam Kinh 0362985025 0 26.0 26.0 6.4 12.0  THCS Trần Phú

88 PHẠM ANH KHOA 26/03/2011 Nam Kinh 0397761872 0 27.0 27.0 6.0 10.9  THCS Nguyễn Du

89 PHẠM ANH KHOA 14/01/2011 Nam Kinh 0785786896 0 29.0 29.0 6.8 11.9  THCS Nguyễn Du

90 NGUYỄN NHẬT KHÔI 16/05/2011 Nam Kinh 0947148368 0 36.0 36.0 7.5 14.7  THCS Nguyễn Du

91 ĐỖ HỒNG XUÂN LÀNH 24/11/2011 Nữ Kinh 0355815379 0 30.0 30.0 6.6 13.5  THCS Nguyễn Du

92 TRẦN DUY LÂM 03/04/2011 Nam Kinh 0855618146 0 27.0 27.0 5.7 10.6  THCS Trần Phú

93 NGUYỄN THỊ HÀ LINH 07/06/2011 Nữ Kinh 0919514484 0 36.0 36.0 7.3 13.7  THCS Nguyễn Du

94 PHẠM BẢO LINH 15/12/2011 Nam Kinh 0367888867 0 25.0 25.0 5.8 10.2  THCS Nguyễn Du

95 PHẠM MỸ LINH 28/07/2011 Nữ Kinh 0973135409 0 36.0 36.0 7.4 14.1  THCS Nguyễn Du

96 TRẦN PHƯƠNG LINH 29/10/2010 Nữ Kinh 0353914659 0 28.0 28.0 5.5 10.1  THCS Nguyễn Du

97 VŨ HOÀNG PHƯƠNG LINH 26/11/2011 Nữ Kinh 0972582583 0 28.0 28.0 6.1 10.7  THCS Nguyễn Du

98 ĐÀO TRỌNG LỊCH 17/01/2011 Nam Kinh 0335734303 0 27.0 27.0 6.0 10.4  THCS Nguyễn Du

99 DƯƠNG GIA LONG 22/12/2011 Nam Kinh 0327248086 0 26.0 26.0 7.1 12.3  THCS Trần Phú

100 VÕ NGUYỄN PHI LONG 08/01/2011 Nam Kinh 0347001936 0 28.0 28.0 6.5 12.3  THCS Nguyễn Du

101 VŨ ĐỨC LONG 28/11/2011 Nam Kinh 0869356163 0 28.0 28.0 6.8 12.5  THCS Nguyễn Du

102 LÝ THIÊN PHÚ LỘC 29/08/2011 Nam Kinh 0706134137 0 28.0 28.0 6.3 12.6  TH-THCS Bế Văn Đàn

103 PHẠM VĂN LỢI 07/10/2010 Nam Kinh 0359588013 0 28.0 28.0 5.6 9.7  THCS Nguyễn Du

104 ĐÀO THỊ LƯƠNG 04/05/2010 Nữ Kinh 0345385921 0 28.0 28.0 5.8 10.6  THCS Nguyễn Du

105 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 13/11/2011 Nữ Kinh 0966664512 0 30.0 30.0 6.8 12.4  THCS Nguyễn Du

106 TRỊNH HUYỀN THẢO LY 30/08/2011 Nữ Kinh 0345447277 0 40.0 40.0 8.9 17.9  THCS Nguyễn Du

107 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 07/03/2011 Nữ Kinh 0982623744 0 34.0 34.0 7.0 12.6  THCS Nguyễn Du

108 VŨ THỊ HOÀNG MAI 29/06/2010 Nữ Kinh 0376762034 0 36.0 36.0 8.0 15.5  THCS Nguyễn Du

109 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 10/04/2011 Nam Kinh 0386607033 0 28.0 28.0 6.5 11.8  THCS Trần Phú

110 NGUYỄN PHI MẠNH 10/01/2011 Nam Kinh 0357148427 0 30.0 30.0 7.0 13.6  THCS Nguyễn Du

111 TRẦN DUY MẠNH 18/02/2011 Nam Kinh 0373699335 0 30.0 30.0 7.5 14.0  THCS Nguyễn Du

112 HỒ HOÀNG MẾN 03/10/2009 Nữ Kinh 0357965351 0 27.0 27.0 5.8 11.5  THCS Trần PhúLâm Đồng 0 NV2
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113 ĐẶNG QUANG MINH 25/11/2011 Nam Kinh 0369269899 0 36.0 36.0 7.3 14.5  TH-THCS Bế Văn Đàn

114 ĐỖ TRẦN GIA MINH 02/07/2011 Nam Kinh 0984065476 0 26.0 26.0 6.3 11.0  THCS Trần Phú

115 TRẦN ĐỨC MINH 11/09/2011 Nam Kinh 0336286024 0 37.0 37.0 7.8 14.5  THCS Nguyễn Du

116 TRẦN NGỌC BÌNH MINH 15/11/2011 Nam Kinh 0372464819 0 28.0 28.0 6.4 11.1  THCS Nguyễn Du

117 TRIỆU PHÚC MINH 19/12/2011 Nam Dao 0382211495 1.0 28.0 29.0 6.4 11.6  THCS Nguyễn Du

118 VŨ ĐÀI ANH MINH 14/08/2011 Nam Kinh 0363913804 0 36.0 36.0 8.1 17.1  THCS Nguyễn Du

119 VŨ TUẤN MINH 19/06/2011 Nam Kinh 0368245856 0 37.0 37.0 7.7 13.8  THCS Nguyễn Du

120 HOÀNG THỊ TRÚC MY 05/11/2011 Nữ Kinh 0354584986 0 30.0 30.0 7.1 13.7  THCS Nguyễn Du

121 NGUYỄN THỊ THẢO MY 13/10/2011 Nữ Kinh 0969765973 0 28.0 28.0 6.6 11.7  THCS Nguyễn Du

122 TRẦN THỊ MỸ 22/01/2011 Nữ Kinh 0336561378 0 38.0 38.0 8.4 16.3  THCS Nguyễn Du

123 NGUYỄN HOÀNG NAM 19/07/2011 Nam Kinh 0356044680 0 36.0 36.0 7.7 15.0  THCS Nguyễn Du

124 NGUYỄN SƠN NAM 22/09/2011 Nam Kinh 0365622485 0 27.0 27.0 6.2 11.5  THCS Nguyễn Du

125 PHẠM NGỌC NAM 01/06/2011 Nam Kinh 0972113806 0 36.0 36.0 6.8 13.2  THCS Nguyễn Du

126 VŨ PHƯƠNG NGHI 05/11/2011 Nữ Kinh 0908765255 0 34.0 34.0 7.3 13.2  THCS Nguyễn Du

127 LÊ HUY NGHĨA 12/04/2011 Nam Kinh 0869155003 0 28.0 28.0 6.8 12.1  THCS Nguyễn Du

128 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 21/08/2011 Nam Kinh 0947665607 0 28.0 28.0 7.5 14.1  THCS Trần Phú

129 PHẠM VĂN NGHĨA 14/10/2011 Nam Kinh 0965292965 0 25.0 25.0 5.2 8.7  THCS Nguyễn Du

130 ĐOÀN BẢO PHƯƠNG NGỌC 04/07/2011 Nữ Kinh 0387197635 0 30.0 30.0 6.3 12.0  THCS Nguyễn Du

131 HOÀNG THANH BẢO NGỌC 02/02/2011 Nữ Kinh 0362580181 0 28.0 28.0 6.8 13.1  THCS Nguyễn Du

132 NGUYỄN PHAN BÍCH NGỌC 22/02/2011 Nữ Kinh 0337516088 0 36.0 36.0 8.0 16.0  THCS Nguyễn Du

133 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 30/08/2011 Nữ Kinh 0978970368 0 28.0 28.0 6.9 12.4  THCS Nguyễn Du

134 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 23/11/2011 Nữ Kinh 0388651200 0 28.0 28.0 6.3 11.7  THCS Nguyễn Du

135 PHẠM HỒNG NGỌC 20/12/2011 Nữ Kinh 0332716014 0 38.0 38.0 8.5 16.6  THCS Nguyễn Du

136 ĐOÀN THỊ THẢO NGUYÊN 13/04/2011 Nữ Kinh 0384751494 0 37.0 37.0 8.0 14.5  THCS Nguyễn Du

137 HOÀNG NGỌC NGUYÊN 23/12/2011 Nam Kinh 0393041788 0 27.0 27.0 5.6 9.9  THCS Nguyễn Du

138 TRẦN CÔNG NGUYÊN 11/01/2011 Nam Kinh 0345782204 0 36.0 36.0 7.5 13.3  THCS Nguyễn Du

139 TRẦN PHÚ NGUYÊN 20/03/2011 Nam Kinh 0382731416 0 28.0 28.0 6.4 12.3  THCS Trần Phú

140 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 07/07/2011 Nữ Kinh 0911626488 0 30.0 30.0 6.9 13.5  THCS Nguyễn DuLâm Đồng 0 NV1
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141 HOÀNG VĂN NHÂN 01/11/2011 Nam Nùng 0359206359 1.0 28.0 29.0 6.5 12.7  TH-THCS Bế Văn Đàn

142 LÊ THIỆN NHÂN 26/03/2011 Nam Kinh 0329401433 0 28.0 28.0 5.6 9.5  THCS Nguyễn Du

143 NGUYỄN VĂN ANH NHẬT 04/09/2011 Nam Kinh 0964898057 0 36.0 36.0 7.8 15.3  THCS Nguyễn Du

144 VŨ MINH NHẬT 03/08/2011 Nam Kinh 0357914250 0 36.0 36.0 7.4 14.5  THCS Nguyễn Du

145 ĐÀO VŨ YẾN NHI 17/03/2011 Nữ Kinh 0967384965 0 37.0 37.0 8.3 15.8  THCS Nguyễn Du

146 LÊ THỊ QUỲNH NHI 19/01/2011 Nữ Kinh 0397815218 0 38.0 38.0 8.5 15.8  THCS Nguyễn Du

147 LÊ THỊ YẾN NHI 14/07/2011 Nữ Kinh 0337536663 0 30.0 30.0 7.2 13.2  THCS Nguyễn Du

148 TRẦN THỊ QUỲNH NHI 08/08/2011 Nữ Kinh 0862507944 0 28.0 28.0 6.5 11.9  THCS Nguyễn Du

149 PHẠM THỊ CẨM NHUNG 24/03/2011 Nữ Kinh 0817359093 0 37.0 37.0 7.8 14.7  THCS Nguyễn Du

150 ĐOÀN THỊ KIỀU NHƯ 17/04/2011 Nữ Kinh 0816010779 0 36.0 36.0 7.7 14.3  THCS Nguyễn Du

151 TRẦN THỊ KIM NHƯ 17/08/2011 Nữ Kinh 0384218019 0 28.0 28.0 5.5 9.6  THCS Nguyễn Du

152 HOÀNG THỊ OANH 15/03/2011 Nữ Dao 0376961229 1.0 36.0 37.0 7.9 16.2  TH-THCS Bế Văn Đàn

153 TỐNG PHẠM QUỲNH OANH 13/12/2011 Nữ Kinh 0343980601 0 30.0 30.0 7.1 14.4  THCS Nguyễn Du

154 TRẦN CÔNG PHÚC 05/05/2011 Nam Kinh 0985277471 0 36.0 36.0 7.8 15.3  THCS Nguyễn Du

155 HOÀNG TRẦN THÚY PHƯƠNG 14/12/2010 Nữ Kinh 0965288232 0 30.0 30.0 7.1 13.1  THCS Nguyễn Du

156 LÊ THỊ THU PHƯƠNG 02/04/2011 Nữ Kinh 0919530994 0 28.0 28.0 6.5 12.7  THCS Trần Phú

157 TRƯƠNG VĂN PHƯƠNG 08/02/2011 Nam Kinh 0377915348 0 33.0 33.0 8.3 17.1  THCS Nguyễn Du

158 TRẦN THỊ PHƯỢNG 15/09/2011 Nữ Kinh 0386429318 1.0 27.0 28.0 5.7 10.6  THCS Nguyễn Du

159 TRIỆU THỊ PHƯỢNG 01/01/2011 Nữ Dao 0375192937 1.0 34.0 35.0 7.5 14.8  TH-THCS Bế Văn Đàn

160 LÊ HỒNG QUANG 03/05/2011 Nam Kinh 0983877158 0 28.0 28.0 6.2 10.6  THCS Nguyễn Du

161 NGUYỄN VINH QUANG 22/04/2011 Nam Kinh 0363275787 0 28.0 28.0 6.7 12.7  THCS Trần Phú

162 TRẦN DUY QUANG 01/03/2011 Nam Kinh 0965812535 0 36.0 36.0 7.3 12.2  THCS Nguyễn Du

163 TRẦN DUY QUANG 25/03/2011 Nam Kinh 0975190350 0 27.0 27.0 6.0 9.8  THCS Nguyễn Du

164 ĐOÀN NGỌC QUÂN 08/04/2011 Nam Kinh 0342379828 0 30.0 30.0 6.6 11.3  THCS Nguyễn Du

165 TRẦN MINH QUÂN 29/01/2010 Nam Kinh 0374326873 0 26.0 26.0 6.6 12.2  THCS Nguyễn Du

166 VŨ THỊ NHƯ QUỲNH 19/05/2011 Nữ Kinh 0978388278 0 37.0 37.0 8.0 14.7  THCS Nguyễn Du

167 TRẦN VĂN QÚY 05/04/2011 Nam Kinh 0813855580 0 28.0 28.0 6.8 13.1  THCS Trần Phú

168 TRỊNH PHÚ QÚY 30/04/2011 Nam Kinh 0332247034 0 36.0 36.0 7.5 14.4  THCS Nguyễn Du
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169 NGÔ VĂN SINH 20/04/2011 Nam Kinh 0969379611 0 30.0 30.0 5.7 9.7  THCS Nguyễn Du

170 ĐOÀN HOÀNG SƠN 15/04/2011 Nam Kinh 0982049556 0 37.0 37.0 8.6 18.0  THCS Nguyễn Du

171 NGUYỄN HOÀNG SƠN 25/08/2011 Nam Kinh 0329785827 0 36.0 36.0 7.7 13.2  THCS Nguyễn Du

172 VÕ PHẠM THÁI SƠN 27/01/2011 Nam Kinh 0987157755 0 36.0 36.0 7.3 12.6  THCS Nguyễn Du

173 HOÀNG HIẾU TÀI 29/07/2011 Nam Dao 0359484648 1.0 30.0 31.0 7.0 13.3  PTDTNT THCS&THPT Đắk Song DTNT

174 NGUYỄN TRÍ TÀI 22/09/2011 Nam Kinh 0982895763 0 27.0 27.0 6.7 12.7  THCS Nguyễn Du

175 PHẠM TẤN TÀI 02/01/2010 Nam Kinh 0948085687 0 27.0 27.0 6.7 12.1  THCS Nguyễn Du

176 BÙI KHAI TÂM 28/08/2011 Nam Kinh 0395388446 0 28.0 28.0 6.7 12.1  THCS Nguyễn Du

177 BÙI VŨ MINH TÂM 09/03/2011 Nam Kinh 0989001078 0 31.0 31.0 7.1 13.4  THCS Nguyễn Du

178 PHẠM TRÍ TÂM 15/11/2011 Nam Kinh 0356840898 0 30.0 30.0 6.5 11.3  THCS Nguyễn Du

179 TRẦN THỊ MAI TÂM 16/07/2011 Nữ Kinh 0395504310 0 36.0 36.0 7.7 14.8  THCS Nguyễn Du

180 TRƯƠNG TRỌNG TẤN 30/08/2011 Nam Kinh 0345790230 0 28.0 28.0 6.8 12.6  THCS Nguyễn Du

181 NGUYỄN TRẦN DIỆU THANH 14/04/2011 Nữ Kinh 0971184083 0 30.0 30.0 7.0 12.5  THCS Nguyễn Du

182 NGUYỄN NHƯ THÀNH 31/10/2011 Nam Kinh 0347912124 0 28.0 28.0 6.5 11.8  THCS Nguyễn Du

183 BÙI HOÀNG THANH THẢO 13/05/2011 Nữ Kinh 0976935466 0 34.0 34.0 7.7 12.4  THCS Nguyễn Du

184 DOÃN THỊ THU THẢO 02/05/2011 Nữ Kinh 0377824043 0 39.0 39.0 8.2 16.9  THCS Nguyễn Du

185 NGUYỄN HOÀNG THU THẢO 02/01/2011 Nữ Kinh 0363090406 0 36.0 36.0 7.8 14.6  THCS Nguyễn Du

186 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 09/06/2011 Nữ Kinh 0394012752 0 34.0 34.0 7.0 13.2  THCS Nguyễn Du

187 NGUYỄN TRẦN THANH THẢO 18/05/2011 Nữ Kinh 0392746448 0 30.0 30.0 7.0 13.3  THCS Nguyễn Du

188 TRẦN THỊ THANH THẢO 28/08/2011 Nữ Kinh 0329747699 0 37.0 37.0 8.3 16.7  THCS Nguyễn Du

189 VĂN TRẦN ĐỨC THẮNG 09/02/2011 Nam Kinh 0345117303 0 28.0 28.0 6.5 10.8  THCS Nguyễn Tất Thành

190 VŨ KHÁNH THI 02/10/2011 Nữ Kinh 0384848080 0 34.0 34.0 7.0 13.4  THCS Nguyễn Du

191 NGUYỄN NGỌC THIÊN 20/07/2011 Nam Kinh 0342566081 0 28.0 28.0 6.7 12.6  THCS Trần Phú

192 NGUYỄN HỮU THỊNH 25/04/2011 Nam Kinh 0367318934 0 26.0 26.0 5.4 9.0  THCS Nguyễn Du

193 NGUYỄN THỊ THU 11/11/2011 Nữ Kinh 0377823656 0 34.0 34.0 7.7 13.7  THCS Nguyễn Du

194 TRẦN THỊ MINH THU 30/04/2011 Nữ Kinh 0327314311 0 34.0 34.0 7.5 13.4  THCS Nguyễn Du

195 BÀN KIM THỦY 26/09/2010 Nữ Dao 0345877650 1.0 32.0 33.0 7.1 13.9  TH-THCS Bế Văn Đàn

196 ĐÀO KIM THÚY 15/06/2011 Nữ Kinh 0365824441 1.0 34.0 35.0 7.2 12.0  THCS Nguyễn DuTP. Đồng Nai 0 NV1
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197 NGUYỄN ANH THƯ 09/09/2011 Nữ Kinh 0377356777 0 28.0 28.0 6.6 11.5  THCS Nguyễn Du

198 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 15/08/2011 Nữ Kinh 0967335355 0 36.0 36.0 8.0 14.5  THCS Nguyễn Du

199 PHẠM HÀ ANH THƯ 25/10/2010 Nữ Kinh 0947291080 0 27.0 27.0 6.3 11.1  THCS Hùng Vương

200 TỐNG THỊ ANH THƯ 24/09/2011 Nữ Kinh 0985404748 0 36.0 36.0 7.4 13.8  THCS Nguyễn Du

201 TRẦN THỊ THANH THƯ 22/10/2011 Nữ Kinh 0387333142 0 28.0 28.0 6.9 12.6  THCS Nguyễn Du

202 BÙI NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 15/11/2011 Nữ Kinh 0386405288 0 28.0 28.0 6.1 11.5  THCS Nguyễn Du

203 LƯƠNG THỊ HOÀI THƯƠNG 17/06/2011 Nữ Kinh 0367842311 0 32.0 32.0 6.5 11.6  THCS Nguyễn Du

204 NGUYỄN NHẬT TIẾN 07/06/2011 Nam Kinh 0366830135 0 28.0 28.0 6.6 11.6  THCS Nguyễn Du

205 PHẠM NGỌC TIẾN 26/06/2011 Nam Kinh 0984359492 0 27.0 27.0 6.8 11.6  THCS Trần Phú

206 ĐỖ TRỌNG TÌNH 21/10/2011 Nam Kinh 0974173227 0 28.0 28.0 6.2 10.9  THCS Nguyễn Du

207 NGUYỄN TIẾN TOÀN 03/03/2011 Nam Kinh 0395722170 0 28.0 28.0 6.5 12.0  THCS Trần Phú

208 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 09/03/2011 Nữ Kinh 0377369066 1.0 32.0 33.0 6.9 13.5  THCS Nguyễn Du

209 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 06/04/2011 Nữ Kinh 0347689047 0 36.0 36.0 7.9 16.1  THCS Nguyễn Du

210 TRẦN THU TRANG 31/07/2011 Nữ Kinh 0868020027 0 32.0 32.0 7.6 14.3  THCS Nguyễn Du

211 TRẦN THỊ THANH TRÀ 15/11/2011 Nữ Kinh 0388856391 0 34.0 34.0 7.3 13.4  THCS Nguyễn Du

212 VŨ THANH TRÀ 01/11/2011 Nữ Kinh 0905067877 0 40.0 40.0 9.2 18.3  THCS Nguyễn Du

213 LẠI THỊ BẢO TRÂM 13/03/2011 Nữ Kinh 0984692678 0 38.0 38.0 8.2 15.5  THCS Nguyễn Du

214 NGUYỄN BẢO TRÂM 09/10/2011 Nữ Kinh 0988598373 0 38.0 38.0 8.6 16.4  THCS Nguyễn Du

215 NGUYỄN ĐỖ BẢO TRÂM 21/08/2011 Nữ Kinh 0961043854 0 36.0 36.0 7.3 13.7  THCS Nguyễn Du

216 NGUYỄN PHẠM BẢO TRÂM 01/06/2011 Nữ Kinh 0984447224 0 36.0 36.0 7.8 14.5  THCS Nguyễn Du

217 MÃ THỊ BẢO TRÂN 07/08/2011 Nữ Kinh 0964243553 0 36.0 36.0 7.4 14.5  THCS Nguyễn Du

218 PHẠM MINH TRIẾT 06/04/2011 Nam Kinh 0377024013 0 30.0 30.0 6.5 11.4  THCS Nguyễn Du

219 LÊ VĂN TRỌNG 08/12/2010 Nam Kinh 0326273516 0 28.0 28.0 6.6 12.8  TH-THCS Bế Văn Đàn

220 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 16/01/2011 Nam Kinh 0388550280 0 28.0 28.0 6.1 11.9  THCS Trần Phú

221 BÀN DÀO TRUNG 13/07/2011 Nam Dao 0369266058 1.0 28.0 29.0 5.9 10.8  TH-THCS Bế Văn Đàn

222 TRẦN CHÍ TRUNG 06/05/2011 Nam Kinh 0397761525 0 30.0 30.0 7.2 12.5  THCS Nguyễn Du

223 VÕ ĐỨC TRUNG 21/04/2011 Nam Kinh 0967746889 0 33.0 33.0 8.3 16.0 TH, THCS và THPT Bồ Đề Phương Duy

224 VŨ ÁNH TUYẾT 08/06/2011 Nữ Kinh 0366985761 0 34.0 34.0 7.1 13.1  THCS Nguyễn Du
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH Trường THPT Lương Thế Vinh - Thuận Hạnh Nam học: 2026-2027

STT Họ và tên Ngày sinh
Nơi sinh

(tên tỉnh)*

Giới 

tính
Dân tộc

225 NGUYỄN MẠNH TÙNG 28/02/2011 Nam Kinh 0985556465 0 32.0 32.0 6.5 10.8  THCS Nguyễn Du

226 DƯƠNG ANH TÚ 24/07/2011 Nam Kinh 0985863860 0 34.0 34.0 7.3 14.1  THCS Nguyễn Du

227 VŨ ĐÌNH TÚ 21/06/2011 Nam Kinh 0868942144 0 27.0 27.0 6.3 11.7  THCS Nguyễn Du

228 TRIỆU SINH TƯỜNG 08/03/2010 Nam Dao 0352487702 1.0 25.0 26.0 6.5 12.5  TH-THCS Bế Văn Đàn

229 TRẦN VŨ HẠNH TỪ 07/08/2010 Nam Kinh 0383466199 0 28.0 28.0 6.9 12.6  THCS Trần Phú

230 LÊ NGỌC TƯỜNG VI 03/07/2011 Nữ Tày 0981488948 1.0 34.0 35.0 6.8 12.4  THCS Nguyễn Du

231 TỐNG NHẤT VINH 11/05/2011 Nam Kinh 0395509684 0 26.0 26.0 5.6 10.0  THCS Nguyễn Du

232 TRẦN QUANG VINH 06/09/2011 Nam Kinh 0398520638 0 28.0 28.0 6.8 11.5  THCS Nguyễn Du

233 NGUYỄN THẾ VƯƠNG 22/06/2011 Nam Kinh 0337020334 0 27.0 27.0 6.6 12.7  TH-THCS Bế Văn Đàn

234 TRẦN VĂN VỮNG 28/05/2011 Nam Kinh 0342381674 0 27.0 27.0 5.8 11.0  THCS Nguyễn Du

235 BÙI TRẦN TƯỜNG VY 01/07/2011 Nữ Kinh 0968671638 0 34.0 34.0 7.1 12.3  THCS Nguyễn Du

236 BÙI VŨ TƯỜNG VY 01/09/2011 Nữ Kinh 0984330404 0 40.0 40.0 8.7 16.4  THCS Nguyễn Du

237 DIỆP HẠ VY 27/05/2011 Nữ Kinh 0398677475 0 37.0 37.0 8.4 15.8  THCS Nguyễn Du

238 LÊ HÀ VY 12/07/2011 Nữ Kinh 0964723259 0 26.0 26.0 6.6 11.1  THCS Nguyễn Tất Thành

239 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VY 28/11/2011 Nữ Kinh 0397808117 0 30.0 30.0 5.6 10.0  THCS Nguyễn Du

240 NGUYỄN VŨ NGỌC VY 23/09/2011 Nữ Kinh 0979955375 0 36.0 36.0 7.8 16.4  THCS Nguyễn Du

241 TỐNG THỊ TƯỜNG VY 14/12/2011 Nữ Kinh 0935612976 0 28.0 28.0 6.1 11.2  THCS Nguyễn Du

242 TRẦN DUY VỸ 14/09/2011 Nam Kinh 0338895602 0 27.0 27.0 5.7 10.7  THCS Nguyễn Du

243 VŨ THỊ BẢO YẾN 22/09/2011 Nữ Kinh 0931644661 0 28.0 28.0 6.0 10.5  THCS Nguyễn Du

Trần Bảo Ngọc

Điểm chuẩn NV1 gồm: Tổng điểm: 25.0 điểm; Điểm TBCN lớp 9: 5.2 Điểm;  Điểm Toán + Văn: 8.7 điểm

- Số HS nguyện vọng 2: 33 HS,

Điểm chuẩn NV2 gồm: Tổng điểm: 26.0 điểm; Điểm TBCN lớp 9: 6.1 Điểm;  Điểm Toán + Văn: 10.9 điểm

- Số lớp: 6 lớp;  Sĩ số: 41 HS/lớp

Lâm Đồng, ngày …….. tháng …….. Năm 2026

DUYỆT KẾT QUẢ TUYỂN SINH CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Công nhận trúng tuyển 243 học sinh, trong đó:

- Số HS tuyển thẳng: 1 HS gồm: HS trường PT DTNT : 1 HS, HS khuyết tật: 0 HS

- Số HS nguyện vọng 1: 209 HS,
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Danh sách này có 243 học sinh./.
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